
Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.23.02465 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định  

thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Thức ăn bổ sung: TS MAX 

(chi tiết tại STT 1 Phụ lục kèm theo) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ MỚI VIỆT NAM AMBIO 

Địa chỉ trụ sở : Tầng 9, Số 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Cụm CN Ngọc Sơn, Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc 

Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 02 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:           /QĐ-TTKN 

Ngày 31 tháng 5 năm 2025 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
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Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.23.02466 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định  

thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Thức ăn bổ sung & Sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản: GanT 

(chi tiết tại STT 2 Phụ lục kèm theo) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ MỚI VIỆT NAM AMBIO 

Địa chỉ trụ sở : Tầng 9, Số 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Cụm CN Ngọc Sơn, Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc 

Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT & QCVN 02-

32-1:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 02 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:           /QĐ-TTKN 

Ngày 31 tháng 5 năm 2025 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
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Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.21.00988-4 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định  

thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Thức ăn bổ sung: TS GOLD 

(chi tiết tại STT 3 Phụ lục kèm theo) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG 

NGHỆ MỚI VIỆT NAM AMBIO 

Địa chỉ trụ sở : Tầng 9, Số 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Cụm CN Ngọc Sơn, Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc 

Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 02 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:           /QĐ-TTKN 

Ngày 31 tháng 5 năm 2025 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
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Viil:toonlrol
srNcE 1957

PHIEu xET QUA THU I.IGHIFM

VINACONTROL

Vinacontrol Analysis and Testing Genter 1

Office: 54 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

Lab: Lot CN-09-6, Ninh Hiep lndustrial Zone, Gia Lam District, Hanoi

r: (84) 24 3943 5640 (office) - (84\ 243201 2066 (Lab) F: (84\ 24 3943 3844

E: vinalab@vinacontrol.com.vn W: www.vinacontrol.com'vn

vR ruU NGHTEM 1

56: 25V02TND04248-04

Ngdy:2310512025

l. Tinh trqng m5u

MAu cluqc bao g6i kin, khoing 500m1, do kh6ch hdrng mang d6n

ll. K6t qui thir nghigm

STT T6n chi ti6u tht) nghi6m Don vi K6t qui th& nghiQm Phuong ph6p thtl

I As vo ccv (1) mg/kg KPH (LOO 1.0) EN 16278:2012

2 Pb (1) mg/kg KPH (LOO 1.0) TCVN 9588:2013

3 mg/kg KPH (LOO o.o5) EN 16277:2012

4 Salmonella sPP {r) KPH/259 TCVN 10780-1:2017

5 Escherichia colio) CFU/g KPH (Lod 10) TCVN 7924-2:2008

Ghi chti:
@ chi co gid trltr€n miu dd nhqn phdn tich;
- Cdc chi ti6u ddnh ddu o de ddng ky hoat dOng; - (2\ chi ti6u sir dqng nhd thAu phU;

- T€n m\u, k! hiQu m\u, t€n doni!ieu cdiu ld do don v! yOu cdu cung cdp; KPH: KhOng phdt hien; LOD: Gioi hAn phdt hien, LOQ:

Gioi hqn dlnh luqng.
- Khi sao cnep pinai Aam bdo todn vsn nQi dung phi6u kdt qud ndy trb truong hqp c6 sq ddng !, bdng vdn bAn cla phdng thi nghiem.

appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law,

@TrungtimKhionghiQm,K-i.6r.'".."n"g.I].'3gl"L.l-t.6J
fe, ,il ti;;; rih;i u#l- --^-tr,o""#"b6 ;ffi ir'':'" a. t ov."";^

san

K! hiQu m5u: TC47l2o25-01
Ngdy nhqn mdu,
NgAy trd k6t qud: 2310512025

LG Hodng Duc

QLF-13.01/VNC, n\iiitl;i, iOL ia"n Ui phep cia thi-tieu nhy adu td m1iEp phZp vA nsudi vi pham c6 thd bi truy td til6c phAp tuAL

Member of
Vinacontrol Group



@uiiln0trhtl=',g;
Vinacontrol Analysis and Testing Center 1

Office: 54 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

Lab: Lot CN-09-6, Ninh Hiep lndustrial Zone, Gia Lam District, Hanoi

r: (84) 243943 5640 (Office) - (84\ 24 3201 2066 (Lab) F: $a) 24 3943 3844

E:vinalab@vinacontrol.com.vn W: www.vinacontrol.com.vn

55: 25V02TND04248-05

Ngiy:2310512025

PHTEU KEr QUA THL/ NGHIEM

Don vi y6u cAu vd g&i mAu: Trung tdm Khio nghiQm, Ki6m nghiQm, Ki6m dinh thuy sin--- ---:--- -----

K! hiQu m5u: 1C4712025-02
nhQl mAu;

trd k6t qud: 2310512025

l. Tinh trqng miu
MAu duEc bao g6i kin, khoing 500m1, do khdch hing mang d6n

ll. K6t qui th& nghigm

STT T6n chi ti6u tht) nghiQm Don vi K6t qui thrb nghiQm Phr.uong ph6p tht)

I Aflatoxin Bl (1) ps/ks KPH (LOQ:1.5) TCVN 9126:2011

2 Cd (1) mg/kg KPH (LOO 0.1) TCVN 9588:2013

3 Pb (1) mg/kg KPH (LOO 1.0) TCVN 9588:2013

4 Hg (r) mg/kg KPH (LOO 0.05)*^ 
xPHlisg*--

EN 16277:2012

5 Salmonella sPP fi) TCVN 10780-1:2017

6 Escherichia coli() CFU/g KPH (Lod 10) TCVN 7924-2:2008

Ghi ch0:
W chi c6 gi6 tr!tr1n mdu dd nhan phdn tich;
- Cdc chi ti6u ddnh ddu fl de deng ki, hoqt dqng; -(21 chi ti6u str dqng nhd thAu phu;

^ t ' ' '' u 
Gn don v! ydu cAu ld do don v! ydu cAu cung cdp; KPH: KhOng ph6t hi{n; LOD: Gioi hqn phdt hign, LOQ:- I en mau, Ky nteu mau,

Gioihan dinh lwgng.
- Khi sao chdp p75i 66, bdo todn ven n}i dung phi6u k6t qud ndy trbtruong hqp c6 st4 il6ng ! bdng vdn bdn cha phdng thi nghiem.

VINACONTROL . TRUNG TAM PHAN TiCH VA THU NGHIEM 1

. 1p.[1_.(f6sffi e$sPHAN

LE Hodng Dtuc Trang

appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

n\ii'il1c me,t cdcn ili phep cia tAi-liCu ney odu ld bdt hdp pnlp vi, nsudi vi phan c6 thd bi tuv ti; trLtdc ph'p tuaL

f*
/.:/ ,isl Tr

TTRuNG TAM-
PHAN TICH VA

iH0 rvcureru t
VINACONTI{OL- CONG

\ cci pHAtt TAP ol

QLF-1 3.01/VNC

Member of
Vinacontrol Group



@viilnc(rktl=',g;
Vinacontrol Analysis and Testing Center 1

Office: 54 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

Lab: Lot CN-09-6, Ninh Hiep Industrial Zone, Gia Lam District, Hanoi

T: (841 24 3943 5640 (Office) - (84t' 24 3201 2066 (Lab) F: (841 24 3943 3844

E: vinalab@vinacontrol.com.vn W: www.vinacontrol.com.vn

55: 25V02TND04248-06

Ngiy: 2310512025

PHIEU KET QUA THU NGHIEM

Eon vi dlnh thu! sin
Ten m5u theo khai b5o: rh;;;; ua i,,g tffi; r;m5u lheo khai b_ao; Thuc a1 b6 sung !h.uc d1 !h0y sdn

K! hieu m5u: TC4712025-03
2010512025

trd k6t qud: 2310512025

t. Tinh trqng miu
MAu duqc bao g6ikin, khodng 500m1, do kh6ch hirng mang d6n

!1. K6t qui thrl nghigm
STT T6n chi ti6u thtl nghiQm Don vi K6t qui thrl nghigm Phuonq ph6p thtl

1 Aflatoxin 81 (1) us/ks KPH (LOQ:1.5) TCVN 9126:201 1

2 As v6 co (1) mg/kg KPH (LOO 1.0) EN 16278:2012

3 cd (1) mg/kg KPH (LOQ 0.1) TCVN 9588:2013

4 Pb (1) mg/kg KPH (LOO 1.0) TCVN 9588:2013

5 Hg (t) mg/kg KPH (LOQ o.o5) EN 16277:2012

6 Salmonella sPP () KPH/259 TCVN 10780-1:2017

7 Escherichia coli o) CFU/g KPH (Lod 10) TCVN 7924-2:2008

Ghi chti:
Tt qua chi co gi6 tritrdn mdu dd nhiln phAn tich;
- Cdc chi ti6u ddnh ddu n de ddng k!, hoat dlng; - (2) chi ti6u stt dung nhd thdu phu;
- T€n mdu, klr hieu mdu, t6n don v!y\u cAu ld do don v!ylu cAu cung cAp; KPH: Kh6ng phdt hi€n; LOD: Gioi hqn phdt hien, LOQ:
Gioihqn dlnh luqng.
- Khi sao cnep pndl ddm bdo loen ven nOi dung phi6u k6t qud ndy tril trudng hgp c6 sq ddng !, bdng vdn bdn cia phdng thi nghi€m.

VINACONTROL . TRUNG TAM PHAN TICH VA THI..P NGHTEM 1

GIAM D6C

appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

OLF-1 3.0 1 l/NCr{V0rlfd. rua, rhe
' ' - ' - - n\ii [luc mOt cach trdi phdp cia thi ti1u nAy ddu b bit h1p phdp vh ngudi vi pham c6 thd bi ttuy t6 tddc phdp luAt.

L6 Hoing D&c

6Iry6
9.:/rnuNs TAM \

,tYsye,, !

/TRUNG TAM-
PHAN TiCH VA

n\ii ilic mQt cecn ui phdp cla thi-ti1u nAy ddu lA bdt hop phdp vb ngudi vi phan c6 thd bi truv tti trudc phdp lu5t.

Member of
Vinacontrol Group



@vimro(Tlt$U
Vinacontrol Analysis and Testing Center 1

Office: 54 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

Lab: Lot CN-09-6, Ninh Hiep lndustrial Zone, Gia Lam District, Hanoi

r: (84\ 24 3943 5640 (office) - (84) 24 3201 2066 (Lab) F: (841 24 s943 3844
E: vinalab@vinacontrol.com,vn W: www.vinacontrol.com,vn

56: 25V02TND04248-Og

Ngiy: 2310512025

PHIEU KET QUA THI./ NGHIEM

Kf hieu m6u:
Nghi nhan mau;
Ngay trii ket 23t05t2025

l. Tinh trang m5u

MAu duoc bao goi kin, khodng 500m1, do khach hdng mang d6n

ll. Ket qud thil nghiem

STT T6n chitieu thr? nghi6m Dcvn vi K6t qui th& nghiQm Phucrng phdp thrip
1 Salmonella spp fi) KPH/25m1 TCVN 10780-1.2017

2 Escherichia colil) CFU/ml KPH (Lod 1) TCVN 7924-2.2008

KOt qud chi c6 gi6 tri tr\n m1u dd nhdn phdn tich;
Cdc clti ti6u Canh cl6u 0) de ddng k1i hoat dOng; - (2) chi ti6u sb dUng nhd thAu phq;

- T1n m1tt, ky ttiQu mdu, tOn don v! y1u c\u td do don vi y1u cAu cuig cdp; KPH: Khong phdt hien; LOD: Gioi han phat hiQn, LOe:
Gio'i h(tn dinh lu'q'n.c1.

- Khi sao chep pltdi ddm bdo todn vqn nQi dung phiOu kOt qud ndy trirtruong hqp co sq ddng y bdng vdn bdn cia phdng thi nghiQm.

PHAN
VINACONTROL - TRUNG TAU PHAru TICH VA TH[.T NGHIEM 1

Le Hodng D#c

appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law

lllh thOc n$ cech trei phdp cta tei fiCu ney ddu h bdt hdp phdp ve ngldi vi phAn c6 thd bi truy td ttu6c phdp tuAt. _ . .

010010i

iii,:iff:|if i.i,. hens; ve, tuen theo "oidu khoen cuns cdp dlch v! c

o Lr." r :. o in rN c lvNlf ' 
t'''"'o' cech trei phdp cta tei ficu nev ddu h

Bdn srla .........ngay. ..... thay th6 cho..

o"n ui1ia, .a, ra?*i .5r' tim Khdo nghi6m,

Ten miu theo khai bao: San

TC47t2025-06

Member of
Vinacontrol Group' rMPRovE ouALtw, TowAnD succEss


